KẾ HOẠCH THÁNG 11
(Từ 04/11/2024 đến 29/11/2024)
	LĨNH VỰC 
PHÁT TRIỂN
	MỤC TIÊU NĂM  HỌC
	CÁC NỘI DUNG / HÌNH THỨC 
GIÁO DỤC
	TUẦN
	GHI CHÚ



	
	
	Giờ sinh
 hoạt
	Giờ
 học
	Sự kiện 

(CĐ, LH)
	
	

	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	- Trẻ có khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề qua làm một số thử nghiệm đơn giản.

	- Làm thử nghiệm và sử dụng cụ đơn giản để quan sát so sánh:

+ Nước coca phun trào (HĐVC, HĐ chiều)
	- Làm thử nghiệm và sử dụng cụ đơn giản để quan sát so sánh:
+ Nước coca phun trào
	
	Tuần 1
	

	
	- Trẻ có một số hiểu biết ban đầu về bản thân
	- Những việc bé thường làm trước khi đi học (HĐVC, HĐ chiều)
	- Những việc bé thường làm trước khi đi học


	
	Tuần 4
	

	
	- Trẻ biết phối hợp các giác quan để quan sát, khám phá đặc điểm một số thực vật.
	- Cách chăm sóc và bảo vệ cây (HĐNT)


	
	
	Tuần 3
	

	
	Trẻ biết phối hợp các giác quan để quan sát, khám phá đặc điểm một số thực vật.


	- Đặc điểm bên ngoài của các cây gần gũi (cây trầu bà, cây chuối, cây sake…) ,lợi ích và tác hại đồi với con người (HĐNT)
	
	
	Tuần 2
	

	
	- Trẻ biết định hướng trong không gian
	- Xác định vị trí của đồ vật so với bản thân trẻ (phía trái - phía phải) (HĐVC, HĐ chiều)
	- Xác định vị trí của đồ vật so với bản thân trẻ (phía trái - phía phải)
	
	Tuần 1
	

	
	- Trẻ thể hiện khả năng suy luận
	- Phát hiện ra quy tắc sắp xếp và sắp xếp theo quy tắc (HĐVC, HĐ chiều)
	- Phát hiện ra quy tắc sắp xếp và sắp xếp theo quy tắc
	
	Tuần 2
	

	
	- Trẻ thích tìm tòi, khám phá đồ dùng, đồ chơi.


	- So sánh sự giống nhau và khác nhau của 2-3 đồ dùng: chén, tô, dĩa (HĐ chiều)
	
	
	Tuần 3
	

	
	
	- Một số mối liên hệ đơn giản giữa đặc điểm cấu tạo với cách sử dụng của đồ dùng quen thuộc: Nón bảo hiểm, quạt, bàn ủi, giày dép, bàn máy may, kéo, bút, cây dù…(HĐVC, HĐ chiều)
	- Một số mối liên hệ đơn giản giữa đặc điểm cấu tạo với cách sử dụng của đồ dùng quen thuộc: Nón bảo hiểm, quạt, bàn ủi, giày dép, bàn máy may, kéo, bút, cây dù… 
	
	Tuần 4
	

	
	- Trẻ có môt số hiểu biết về đo lường.
	- Đo dung tích bằng 1 đơn vị đo (HĐVC, HĐ chiều)

	- Đo dung tích bằng 1 đơn vị đo 

	
	Tuần 4
	

	
	- Trẻ nhận biết một số lễ hội và danh lam, thắng cảnh.
	- Đặc điểm nổi bật của di tích lịch sử Ngã Ba Giòng (HĐVC, HĐ chiều)

	- Đặc điểm nổi bật của di tích lịch sử Ngã Ba Giòng

	
	Tuần 2
	

	
	- Trẻ có một số hiểu biết về trường lớp mầm non nơi trẻ học
	- Tên cô và công việc cô trong lớp (HĐVC, HĐ chiều) 
	- Tên cô và công việc cô trong lớp (Cô giáo em)
	- Tên cô và công việc cô trong lớp (Cô giáo em) 

	Tuần 3
	

	
	- Trẻ có khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề qua làm một số thử nghiệm đơn giản.
	- Sử dụng cách thức thích hợp để giải quyết vấn đề đơn giản như (Làm cho ván dốc hơn để ô tô đồ chơi chạy nhanh hơn). (HĐ chiều). 
	
	
	Tuần 2
	

	
	- Trẻ nhận biết tập hợp, số lượng, số thứ tự và đếm
	- Đếm trên đối tượng trong phạm vi 6 (HĐ chiều) 
	
	
	Tuần 4
	

	
	
	- Đếm theo khả năng. (HĐVC) 
	
	
	Tuần 1
	

	
	- Trẻ biết sử dụng các giác quan để quan sát, khám phá tính chất của đất, đá, sỏi
	- Một vài đặc điểm, tính chất của cát. (HĐNT)

	
	
	Tuần 1
	

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	- Trẻ đọc biểu cảm bài thơ, đồng dao, ca dao.
	- Đoc đồng dao:

+ Đi cầu đi quán (HĐNT) 
	
	
	Tuần 1
	

	
	
	- Đọc ca dao – tục ngữ:

+ Nhiễu điều phủ lấy giá gương (HĐC)
	
	
	Tuần 3
	

	
	- Trẻ biết trả lời các câu hỏi và đặt câu hỏi.
	- Trả lời và đặt các câu hỏi: “Ai?”; “Cái gì?”; “Ở đâu?”; “Khi nào?”; “Để làm gì?”… (HĐ chiều). 
	
	
	Tuần 2
	

	
	- Trẻ thể hiện được giọng nói, điệu bộ của nhân vật trong truyện.
	- Bắt chước giọng nói, điệu bộ của nhân vật trong truyện: Dê con nhanh trí (HĐVC, HĐ chiều)
	- Bắt chước giọng nói, điệu bộ của nhân vật trong truyện: Dê con nhanh trí 
	
	Tuần 1
	

	
	
	- Bắt chước giọng nói, điệu bộ của nhân vật trong truyện 

+ Cây khế (HĐVC, HĐ chiều)
	- Bắt chước giọng nói, điệu bộ của nhân vật trong truyện 

+ Cây khế
	
	Tuần 4
	

	
	- Trẻ có một số kỹ năng ban đầu về việc đọc và viết
	- Nhận dạng một số chữ cái (chữ cái a) (HĐVC)
	- Nhận dạng một số chữ cái (chữ cái a)

	
	Tuần 2
	

	
	
	- Giữ gìn và bảo vệ sách (HĐVC, HĐ chiều)
	- Giữ gìn và bảo vệ sách


	
	Tuần 2
	

	
	
	- Tập tô, tập đồ các nét chữ (nét xiên trái) (HĐVC)
	- Tập tô, tập đồ các nét chữ (nét xiên trái) 


	
	
	

	
	- Trẻ đọc biểu cảm bài thơ, đồng dao, ca dao.
	- Đọc diễn cảm bài vè phù  hợp độ tuổi “Vè Con công hay múa (HĐ chiều)
	
	
	Tuần 4
	

	
	
	- Đọc diễn cảm bài thơ “Em yêu nhà em” (HĐVC, HĐ chiều)
	- Đọc diễn cảm bài thơ “Em yêu nhà em”
	
	Tuần 4
	

	
	- Trẻ có khả năng kể lại chuyện đã được nghe, được thấy.
	- Kể theo trình tự câu chuyện “Tích Chu” (HĐVC, HĐ chiều)


	- Kể theo trình tự câu chuyện “Tích Chu” 

	
	Tuần 3
	

	
	
	- Kể lại truyện đã được nghe (kể theo trình tự)

+ Củ cải trắng (HĐVC, HĐ chiều)
	- Kể lại truyện đã được nghe (kể theo trình tự)

+ Củ cải trắng

	
	Tuần 2
	

	
	- Nghe hiểu nội dung câu chuyện, thơ, đồng dao, ca dao dành cho lứa tuổi của trẻ.

	- Nghe các bài hát phù hợp độ tuổi (HĐ chiều) 
	
	
	Tuần 3
	

	
	
	- Đọc thuộc và hiểu nội dung bài thơ “Cô và mẹ” (HĐVC, HĐ chiều)
	- Đọc thuộc và hiểu nội dung bài thơ “Cô và mẹ” (cô giáo em)
	- Đọc thuộc và hiểu nội dung bài thơ “Cô và mẹ” (cô giáo em) 
	Tuần 3
	

	
	
	- Nghe các bài thơ phù hợp độ tuổi (HĐ chiều) :

+ Nghe lời cô giáo 
	
	
	Tuần 4
	

	
	
	- Đọc thuộc lời bài thơ “Em Vẽ” (HĐVC, HĐ chiều)
	- Đọc thuộc lời bài thơ “Em Vẽ” 
	
	Tuần 1
	

	
	- Trẻ nghe và hiểu lời nói
	- Hiểu các từ chỉ tính chất: cứng, có hạt nhỏ, trong suốt, lỏng…  thông qua hoạt quan sát cát - nước và trò với chơi cát - nước. (HĐNT) 
	
	
	Tuần 4
	

	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM – XÃ HỘI
	Trẻ biết cảm nhận và  thể hiện cảm xúc, tình cảm với sự vật, hiện tượng xung quanh
	- Biểu lộ trạng thái cảm xúc, tình cảm phù hợp: Qua xếp hình (HĐ chiều)

	
	
	Tuần 2,4
	

	
	- Trẻ có một số kỹ năng sống: tự lập,thân thiện, quan tâm, chia sẻ, thích ứng
	- Kỹ năng sống:

+ Lễ phép khi có khách tới nhà (HĐVC, HĐ chiều)
	- Kỹ năng sống:

+ Lễ phép khi có khách tới nhà
	
	Tuần 1
	

	
	
	+ Kỹ năng rót nước (HĐVC, HĐ chiều)
	+ Kỹ năng rót nước 
	
	Tuần 2
	

	
	- Trẻ thực hiện được một số hành vi, quy tắc ứng xử nơi công cộng
	- Kỹ năng xếp hàng chờ đến lượt, không xô đẩy chen lấn khi lên xe buýt đi chơi (HĐVC, HĐ chiều)
	- Kỹ năng xếp hàng chờ đến lượt, không xô đẩy chen lấn khi lên xe buýt đi chơi
	
	Tuần 3
	

	
	
	+ Kỹ năng mạnh dạn tự tin chỗ đông người (HĐVC, HĐ chiêu)
	+ Kỹ năng mạnh dạn tự tin chỗ đông người 
	
	Tuần 4
	

	
	- Trẻ biết cảm nhận và  thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người.
	- Nhận biết một số trạng thái cảm xúc qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói, tranh ảnh: + Vui, buồn (HĐVC, HĐ chiều)
	- Nhận biết một số trạng thái cảm xúc qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói, tranh ảnh: + Vui, buồn 
	
	Tuần 1
	

	
	- Trẻ biết cảm nhận và  thể hiện cảm xúc, tình cảm với sự vật, hiện tượng xung quanh
	- Biểu lộ trạng thái cảm xúc, tình cảm phù hợp qua hát, vận động (khi tham gia các lễ hội 20/11 dưới sân) (HĐVC)
	- Biểu lộ trạng thái cảm xúc, tình cảm phù hợp qua hát, vận động (khi tham gia các lễ hội 20/11 dưới sân) 
	
	Tuần 3
	

	
	- Trẻ biết quan tâm đến môi trường
	- Giữ gìn vệ sinh môi trường: nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường và một số cách bảo vệ môi trường (HĐVC, HĐ chiều)
	- Giữ gìn vệ sinh môi trường: nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường và một số cách bảo vệ môi trường
	
	Tuần 4
	

	
	
	- Bảo vệ và chăm sóc cây cối: Nhặt lá vàng, bón phân, nhổ cỏ, tưới cây… (HĐNT) (Cả tháng)    
	
	
	Cả tháng
	

	
	- Trẻ biết cảm nhận và  thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người
	- Thể hiện tình cảm với cô giáo qua hình ảnh (HĐVC, HĐ chiều)
	- Thể hiện tình cảm với cô giáo qua hình ảnh (Cô giáo em)
	- Thể hiện tình cảm với cô giáo qua hình ảnh (Cô giáo em)
	Tuần 3
	

	PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
	- Trẻ thể hiện thái độ và tình cảm nói lên cảm xúc khi nghe bài hát.
	- Nghe và nhận ra các loại nhạc khác nhau. 

+ Nhạc vui (Trò chuyện sáng) 
	
	
	Tuần 2
	

	
	Trẻ thể hiện khả năng sáng tạo khi tham gia các hoạt động tạo hình
	- Đặt tên cho sản phẩm tạo hình (HĐ chiều) 
	
	
	Tuần 4
	

	
	- Trẻ biết múa, nhảy nhịp nhàng phù hợp theo giai điệu bài nhạc.
	- Vận động nhịp nhàng (múa minh họa) theo giai điệu, nhịp điệu của bài hát:
+ Cháu vẽ ông mặt trời (HĐVC, HĐ chiều)
	- Vận động nhịp nhàng (múa minh họa) theo giai điệu, nhịp điệu của bài hát:
+ Cháu vẽ ông mặt trời 
	
	Tuần 1
	

	
	- Trẻ biết phối hợp các kỹ năng nặn tạo ra sản phẩm có màu sắc, kích thước, hình dáng/ đường nét và bố cục hài hòa
	- Sử dụng kỹ năng nặn (ấn lõm) để tạo ra sản phẩm có màu sắc, kích thước, hình dáng (HĐVC, HĐ chiều)
	- Sử dụng kỹ năng nặn (ấn lõm) để tạo ra sản phẩm có màu sắc, kích thước, hình dáng 
	
	Tuần 1
	

	
	
	- Sử dụng các kỹ năng nặn (bẻ loe) để tạo ra sản phẩm có màu sắc, kích thước, hình dáng (HĐVC, HĐ chiều)
	- Sử dụng các kỹ năng nặn (bẻ loe) để tạo ra sản phẩm có màu sắc, kích thước, hình dáng 
	
	Tuần 4
	

	
	- Trẻ hát đúng giai điệu, rõ lời, diễn cảm phù hợp sắc thái của bài hát.
	- Hát và thể hiện sắc thái của bài hát “Hoa trường em” (HĐVC, HĐ chiều)


	- Hát và thể hiện sắc thái của bài hát “Hoa trường em” 

	
	Tuần 3
	

	
	- Trẻ biết sử dụng các dụng cụ gõ đệm nhịp nhàng theo tiết tấu bài hát.


	- Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo tiết tấu chậm bài hát “Một con vịt” (HĐVC, HĐ chiều)
	- Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo tiết tấu chậm bài hát “Một con vịt” 
	
	Tuần 2
	

	
	
	- Sử dụng dụng cụ (song loan) gõ đệm theo nhịp bài hát “Bắc kim thang” (HĐVC. HĐ chiều)
	- Sử dụng dụng cụ (song loan) gõ đệm theo nhịp bài hát “Bắc kim thang” 
	
	Tuần 4
	

	
	- Trẻ biết lựa chọn các nguyên vật liệu và phối hợp các kỹ năng tạo hình để tạo ra sản phẩm.
	- Tự chọn dụng cụ, nguyên vật liệu để tạo ra sản phẩm théo ý thích từ hình tròn (HĐVC, HĐ chiều)
	- Tự chọn dụng cụ, nguyên vật liệu để tạo ra sản phẩm théo ý thích từ hình tròn
	
	Tuần 2
	

	
	
	- Phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra Làm thiệp tặng cô (HĐVC, HĐ chiều)
	- Phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra Làm thiệp tặng cô (Cô giáo em)
	- Phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra Làm thiệp tặng cô (Cô giáo em)
	Tuần 3
	

	
	- Trẻ thể hiện thái độ và tình cảm nói lên cảm xúc khi nghe âm thanh gợi cảm, ngắm nhìn vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống, tác phẩm nghệ thuật.
	- Bộc lộ cảm xúc phù hợp khi nghe các bài hát, bản nhạc (HĐVC) 

	
	
	Tuần 3
	

	
	
	- Sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình khi nghe nhắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật (HĐ chiều) (Tuần 2)
	
	
	Tuần 1
	

	PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	- Trẻ thực hiện được một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt


	- Tập đánh răng (giờ ăn) 
	
	
	Cả tháng
	

	
	
	- Tập lau mặt (giờ ăn) 
	
	
	Cả tháng
	

	
	- Trẻ thực hiện đúng kỹ năng, khéo léo trong vận động:
	- Trèo lên xuống 4 gióng thang (HĐNT)
	- Trèo lên xuống 4 gióng thang
	
	Tuần 1
	

	
	- Trẻ thực hiện đúng kỹ năng, khéo léo trong vận động
	- Bò dích dắc qua 5 điểm (HĐNT)
	- Bò dích dắc qua 5 điểm 
	
	Tuần 3
	

	
	
	- Bò chui qua ống dài 1,2m x 0,6m (HĐNT)
	- Bò chui qua ống dài 1,2m x 0,6m 
	
	Tuần 4
	

	
	- Trẻ thực hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động: Bật, nhảy
	- Bật xa 35 cm (HĐN)
	- Bật xa 35 cm 
	
	Tuần 2
	

	
	- Trẻ phối hợp được các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tay mắt trong vận động tinh.
	- Gập giấy:

+ Gấp đôi giấy (HĐVC) 
	
	
	Tuần 4
	

	
	
	- Vo, xoáy (vo bột, vo đất nặn thành hình tròn); (xoáy bột, xoáy đất nặn làm chén-bát-ly…); (HĐ góc)
	
	
	Tuần 1
	

	
	
	- Xâu  (xâu hột hạt, xâu dây chuyền, xâu vòng tay (HĐC) 
	
	
	Tuần 2,4
	

	
	- Trẻ có một số hành vi văn minh và thói quen tốt trong giữ gìn sức khỏe
	- Tập luyện một số thói quen tốt về giữ gìn sức khỏe:

+ Không cắn móng tay, móng chân (HĐ chiều) 
	
	
	Tuần 1
	

	
	- Trẻ thực hiện kỹ năng và kiểm soát được vận động: Chạy
	- Đi thay đổi tốc độ theo dích dắc (đổi hướng) (HĐNT) 
	
	
	Tuần 3
	

	
	- Trẻ có một số hành vi văn minh và thói quen tốt trong ăn uống, sinh hoạt


	- Một số hành vi tốt trong ăn uống, sinh hoạt:

+ Bé chấp nhận ăn rau và ăn nhiều loại thức ăn khác nhau (Giờ ăn) 
	
	
	Tuần 1
	

	
	
	- Một số hành vi tốt trong ăn uống, sinh hoạt:

+ Lấy khăn giấy lau miệng khi ăn xong và bỏ đúng nơi quy định (giờ ăn)
	
	
	Tuần 2,3
	

	
	
	- Một số hành vi tốt trong sinh hoạt: 

+ Không cầm vật nhỏ, đồ chơi vào mùng ngủ 
	
	
	Tuần 1
	

	
	
	- Một số hành vi tốt trong sinh hoạt: 

+ Không chọc ghẹo bạn khi ngủ 
	
	
	Tuần 2,3,4
	

	
	- Trẻ biêt một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe
	- Dạng chế biến đơn giản của một số món ăn: Gạo có thể nấu cơm, nấu cháo (giờ ăn) 
	
	
	Tuần 4
	


